
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Giáo dục Chính trị s 1234 1234 1234 1234

Trần Thanh Xuyên c 6789 6789 6789 6789

Giáo dục thể chất s

Nguyễn Văn Nhật c 78910 78910 78910 78910 78910 78910 78910 78910

Tiếng Anh  2 s 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345

Bùi Thị Hằng c

Hoá học đại cương - Vô cơ s 2345 2345 2345 2345

Lê Thế Vũ c

Vi sinh - Ký sinh trùng s

Thỉnh Giảng

CKI. Nguyễn Quốc Thống

0907727717

c 6789 6789 6789 6789

Bệnh học s 345 345 345 345

Mai Việt Vũ c

Dược liệu s 2345 2345 2345 2345

Thỉnh Giảng c 89 6789 89 6789 89 6789 89 6789

8 A1.304 CVHT S 12

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

DUYỆT CỦA BGH

Trần văn HạnhĐã ký

Trần Thị Thu Thủy

Đã ký

2 C501

3 C501

4 A1.304

5 A1.304

6 A1.304

TT
Phòng 

học 

1 C501 75

Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Địa điểm: Trụ sở chính

A1.3047 90

Tuần 13 (22/3-28/3/2021) Tuần 14 (29/3 - 4/4/2021) Tuần 15 (5/4 - 11/4/2021) Tuần 16 (12/4-18/4/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

45

60

60

45

30

TRƯỞNG KHOA

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Giáo dục Chính trị s 1234 1234 1234 1234

Trần Thanh Xuyên c 6789 6789 6789

Giáo dục thể chất s

Nguyễn Văn Nhật c 78910 78910 78910 78910 78910 78910 78910

Tiếng Anh  2 s 2345 2345 2345 2345 2345 2345

Bùi Thị Hằng c

Hoá học đại cương - Vô cơ s 2345 2345 2345 2345

Lê Thế Vũ c

Vi sinh - Ký sinh trùng s

Thỉnh Giảng

CKI. Nguyễn Quốc Thống

0907727717

c 6789 6789 6789

Bệnh học s 345 345 345

Mai Việt Vũ c

Dược liệu s 2345 2345 2345

Thỉnh Giảng c 89 6789 89 6789 89 6789

8 A1.304 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Tuần 17 (19/4-25/4/2021) Tuần 18 (26/4 - 2/5/2021) Tuần 19 (3/5 - 9/5/2021) Tuần 20 (10/5-16/5/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Trần Thị Thu Thủy

Đã ký

Đã ký

Trần văn Hạnh

Buổi

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

7 A1.304 90

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Địa điểm: Trụ sở chính

5 A1.304 45

6 A1.304 30

2 C501 60

3 C501 60

4 A1.304 45

1 C501 75
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Giáo dục Chính trị s 1234 123

Trần Thanh Xuyên c 6789 6789

Giáo dục thể chất s

Nguyễn Văn Nhật c

Tiếng Anh  2 s 2345

Bùi Thị Hằng c

Hoá học đại cương - Vô cơ s 2345 2345 234 23

Lê Thế Vũ c

Vi sinh - Ký sinh trùng s

Thỉnh Giảng

CKI. Nguyễn Quốc Thống

0907727717

c 6789 6789 6789 678

Bệnh học s 345 345 345

Mai Việt Vũ c

Dược liệu s 2345 2345

Thỉnh Giảng c 89 6789 89 6789

8 A1.304 CVHT S 12

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Trần văn Hạnh

Đã ký

5 A1.304

6 A1.304

TT
Phòng 

học 

1 C501

2 C501

3 C501

4 A1.304

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy

75

Tổng 

số 

giờ

Buổi

60

45

45

60

30

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Địa điểm: Trụ sở chính
Tuần 21 (17/5 - 23/5/2021) Tuần 22 (24/5-30/5/2021) Tuần 23 (31/5-6/6/2021) Tuần 24 (7/6 - 13/6/2021)

Môn học/ Môđun Thứ Thứ

7 A1.304 90

DUYỆT CỦA BGH

TRƯỞNG KHOA

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Giáo dục Chính trị s

Trần Thanh Xuyên c

Giáo dục thể chất s

Nguyễn Văn Nhật c

Tiếng Anh  2 s

Bùi Thị Hằng c

Hoá học đại cương - Vô cơ s

Lê Thế Vũ c

Vi sinh - Ký sinh trùng s
Thỉnh Giảng

CKI. Nguyễn Quốc Thống

0907727717

c 67

Bệnh học s

Mai Việt Vũ c

Dược liệu s

Thỉnh Giảng c

8 A1.304 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Trần văn Hạnh

Đã ký

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 15 

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tuần 26 (21/6-27/6/2021)

A1.304 90

Tổng 

số 

giờ

1 C501 75

2 C501 60

3 C501 60

4 A1.304

Buổi

45

5 A1.304

DUYỆT CỦA BGH

Tuần 25 (14/6-20/6/2021)

45

6 A1.304 30

7

TRƯỞNG KHOA

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Tin học chuyên ngành dược s 2345 345 2345 2345

Lê Vũ Phương - Ng T Bích Ngân c 6789 6789 6789 6789

Bào chế s 2345 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI Nguyễn Minh Quân

0903888909

c 6789 6789 6789 6789

Hoá sinh s 2345 2345 2345 2345

Mai Việt Vũ c

Dược lý 1 s 2345 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c 6789 6789 6789 6789

Pháp chế dược s 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 23

Quách Văn Muội c
Pháp luật – 

Tổ chức và Quản lý dược 
s

Quách Văn Muội c 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789

7 A1.301 CVHT S 12

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn HạnhĐã ký

Trần Thị Thu Thủy

4 B1.301 90

5 B1.304 30

6 B1.301 60

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 14 

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 13 (22/3-28/3/2021) Tuần 14 (29/3 - 4/4/2021) Tuần 15 (5/4 - 11/4/2021) Tuần 16 (12/4-18/4/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

1 PM 2 75

2 B1.301 90

3 B1.301 45



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Tin học chuyên ngành dược s 2345 2345 2345

Lê Vũ Phương - Ng T Bích Ngân c 6789 6789 6789 6789

Bào chế s 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI Nguyễn Minh Quân

0903888909
c 6789 6789 6789

Hoá sinh s 2345 2345 2345 2345

Mai Việt Vũ c

Dược lý 1 s 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c 6789 6789 6789

Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c
Pháp luật – 

Tổ chức và Quản lý dược 
s

Quách Văn Muội c 6789 6789 6789 6789 6789 6789 6789

A1.301 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn HạnhĐã ký

Trần Thị Thu Thủy

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 14

4 B1.301 90

5 B1.304 30

6 B1.301 60

1 PM 2 75

2 B1.301 90

3 B1.301 45

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH
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Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 17 (19/4-25/4/2021) Tuần 18 (26/4 - 2/5/2021) Tuần 19 (3/5 - 9/5/2021) Tuần 20 (10/5-16/5/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Tin học chuyên ngành dược s 2345 2345

Lê Vũ Phương - Ng T Bích Ngân c 6789 6789

Bào chế s 2345 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI Nguyễn Minh Quân

0903888909
c 6789 6789 6789 6789

Hoá sinh s 2345 2345 234 23

Mai Việt Vũ c

Dược lý 1 s 2345 2345 2345 2345

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c 6789 6789 6789 6789

Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c

Pháp luật – 

Tổ chức và Quản lý dược 
s

Quách Văn Muội c

7 A1.301 CVHT S 12

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 14

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 21 (17/5 - 23/5/2021) Tuần 22 (24/5-30/5/2021) Tuần 23 (31/5-6/6/2021) Tuần 24 (7/6 - 13/6/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

1 PM 2 75

2 B1.301 90

3 B1.301 45

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

4 B1.301 90

5 B1.304 30

6 B1.301 60

Đã ký

Trần văn Hạnh



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Tin học chuyên ngành dược s

Lê Vũ Phương - Ng T Bích Ngân c

Bào chế s 23

Thỉnh giảng

CKI Nguyễn Minh Quân

0903888909
c

Hoá sinh s

Mai Việt Vũ c

Dược lý 1 s 23

Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c

Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c

Pháp luật – 

Tổ chức và Quản lý dược 
s

Quách Văn Muội c

7 A1.301 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 14

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 25 (14/6-20/6/2021) Tuần 26 (21/6-27/6/2021)

Thứ Thứ

1 PM 2 75

2 B1.301 90

3 B1.301 45

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

4 B1.301 90

5 B1.304 30

6 B1.301 60

Trần Thị Thu Thủy

Đã ký

Trần văn Hạnh



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Pháp chế dược s 2345 2345 2345 2345 2345 2345 2345 23

Quách Văn Muội c

Dược lâm sàng 2 s
Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c 678910 678910 678910 678910 678910 678910 678910 678910

Thực tế nghề (TTKN, BVHG, 

CTNK)
s

Chiêm Thị Phượng c

Quản trị kinh doanh dược s

Khoa Kinh Tế c

Kinh tế dược s

Khoa Kinh Tế c

Marketing dược s

Khoa Kinh Tế c

7 A1.303 CVHT S 12

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn Hạnh

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 13

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 13 (22/3-28/3/2021) Tuần 14 (29/3 - 4/4/2021) Tuần 15 (5/4 - 11/4/2021) Tuần 16 (12/4-18/4/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

1 B1.304 30

2 BVHG 45

3 90

4 B1.304 45

5 B1.304 30

6 B1.304 30

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c

Dược lâm sàng 2 s
Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c 678910

Thực tế nghề (TTKN, BVHG, 

CTNK)
s

Chiêm Thị Phượng c

Quản trị kinh doanh dược s

Khoa Kinh Tế c

Kinh tế dược s

Khoa Kinh Tế c

Marketing dược s

Khoa Kinh Tế c

7 A1.303 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn Hạnh
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UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 13

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 17 (19/4-25/4/2021) Tuần 18 (26/4 - 2/5/2021) Tuần 19 (3/5 - 9/5/2021) Tuần 20 (10/5-16/5/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

4 B1.304 45

5 B1.304 30

6 B1.304 30

1 B1.304 30

2 BVHG 45

3 90

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c

Dược lâm sàng 2 s
Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c

Thực tế nghề (TTKN, BVHG, 

CTNK)
s

Chiêm Thị Phượng c

Quản trị kinh doanh dược s

Khoa Kinh Tế c

Kinh tế dược s

Khoa Kinh Tế c

Marketing dược s

Khoa Kinh Tế c

A1.303 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn Hạnh

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 13

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 21 (17/5 - 23/5/2021) Tuần 22 (24/5-30/5/2021) Tuần 23 (31/5-6/6/2021) Tuần 24 (7/6 - 13/6/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

1 B1.304 30

2 BVHG 45

3 90

4 B1.304 45

5 B1.304 30

6 B1.304 30

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Pháp chế dược s

Quách Văn Muội c

Dược lâm sàng 2 s
Thỉnh giảng

CKI. Lâm Kim Loan

0947325515

c

Thực tế nghề (TTKN, BVHG, 

CTNK)
s

Chiêm Thị Phượng c

Quản trị kinh doanh dược s

Khoa Kinh Tế c

Kinh tế dược s

Khoa Kinh Tế c

Marketing dược s

Khoa Kinh Tế c

A1.303 CVHT S

Ghi chú:  Buổi sáng từ 7h00 - 11h15 (1,2,3,4,5)

             Buổi chiều từ 13h00 - 17h05 (6,7,8,9,10)

Đã ký

Trần văn Hạnh

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020-2021 CHÍNH THỨC

Lớp: Cao Đẳng Dược A khóa 13

Địa điểm: Trụ sở chính

TT
Phòng 

học 
Môn học/ Môđun

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 25 (14/6-20/6/2021) Tuần 26 (21/6-27/6/2021)

Thứ Thứ

1 B1.304 30

2 BVHG 45

3 90

Hậu Giang, ngày   10  tháng 3  năm 2021

TRƯỞNG KHOA

DUYỆT CỦA BGH

4 B1.304 45

5 B1.304 30

6 B1.304 30

Đã ký

Trần Thị Thu Thủy










